
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT
Thu hồi bổ sung để thực hiện dự án: Đường trung tâm xã Hố Mít - Suối Lĩnh A -

Bản Lầu - Bản Thào A - Thào B - Bản K2, huyện Tân Uyên (giai đoạn II)
Đoạn qua địa phận xã: Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày        /12/2024 của UBND huyện Tân Uyên)
Biểu số 2 Đơn vị tính: m2

Stt
Họ tên chủ

sử dụng, quản lý
Tờ bản

đồ
Số

thửa MĐSD Địa chỉ
thường trú

Tổng diện
tích thu

hồi

Chia ra các loại đất

Tăng/giảm so
với Thông báo
thu hồi đất số

3332/TB-UBND
ngày 28/12/2023

của UBND
huyện Tân Uyên

Ghi chú

Đất
nương

rẫy trồng
cây hàng

năm
khác

(NHK)

Đất
bằng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất nuôi
trồng

thuỷ sản
(NTS)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất
trồng

cây lâu
năm

(CLN)

Đất thuỷ
lợi

(DTL)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8+...

+16)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (22)

I Xã Pắc Ta

1

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 227 BHK Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 288,6 288,6 47,3 Tăng diện tích thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 236 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 138,2 138,2 123,3
Điều chỉnh tăng diện tích

thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 250 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 32,0 32,0 32,0 Bổ sung diện tích thu hồi

Tổng 458,8

2

Lường Văn Mon (Hà Thị Yêu)

16

370 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 8,4 8,4 8,4
Điều chỉnh bổ sung thêm

diện tích thu hồi

Lường Văn Mon (Hà Thị Yêu) 369 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 19,1 19,1 19,1
Điều chỉnh bổ sung thêm

diện tích thu hồi

Lường Văn Mon (Hà Thị Yêu) 368 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 37,5 37,5 37,5
Điều chỉnh bổ sung thêm

diện tích thu hồi

Lường Văn Mon (Hà Thị Yêu) 367 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 19,3 19,3 19,3
Điều chỉnh bổ sung thêm

diện tích thu hồi
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Tổng 84,3

3 Ngô Thị Hương 16 371 BHK Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 12,9 12,9 12,9
Điều chỉnh bổ sung thêm

diện tích thu hồi

Tổng 12,9

4

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 15 301 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 22,8 22,8 18,1 Tăng diện tích thu hồi

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 15 302 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 15,9 15,9 3,6 Tăng diện tích thu hồi

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 16 245 BHK Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 235,6 235,6 38,1 Tăng diện tích thu hồi

Tổng 274,3

5
Nguyễn Văn Trường ( Nguyễn Thị
Lan)

16 224 BHK Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 31,2 31,2 29,1 Tăng diện tích thu hồi

Tổng 31,2

UBND xã 214 DTL Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 146,5 146,5 3,1 Tăng diện tích thu hồi

6

UBND xã 351 DTL Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 44,9 44,9 2,2 Tăng diện tích thu hồi

UBND xã 352 DGT Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 1.375,6 1.375,6 375,4 Tăng diện tích thu hồi

UBND xã 353 DTL Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 41,2 41,2 35,8 Tăng diện tích thu hồi

UBND xã 354 DTL Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 88,2 88,2 1,4 Tăng diện tích thu hồi

UBND xã 355 DGT Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 330,3 330,3 22,9 Tăng diện tích thu hồi

Tổng 2.026,70

Tổng cộng (1+2+3+4+5+6) 2.387,70 0,00 568,30 0,00 123,00 0,00 320,80 1.375,60 0,00 829,5

Stt
Họ tên chủ

sử dụng, quản lý
Tờ bản

đồ
Số

thửa MĐSD Địa chỉ
thường trú

Tổng diện
tích thu

hồi

Chia ra các loại đất

Tăng/giảm so
với Thông báo
thu hồi đất số

3332/TB-UBND
ngày 28/12/2023

của UBND
huyện Tân Uyên

Ghi chú

Đất
nương

rẫy trồng
cây hàng

năm
khác

(NHK)

Đất
bằng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất nuôi
trồng

thuỷ sản
(NTS)

Đất
chuyên

trồng lúa
nước

(LUC)

Đất
trồng

cây lâu
năm

(CLN)

Đất thuỷ
lợi

(DTL)

Đất giao
thông
(DGT)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)
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BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT
Không thu hồi ra khỏi Thông báo số 3332/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Tân Uyên thuộc dự án: Đường trung tâm xã

Hố Mít - Suối Lĩnh A - Bản Lầu - Bản Thào A - Thào B - Bản K2, huyện Tân Uyên (giai đoạn II)
Đoạn qua địa phận xã: Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày        /12/2024 của UBND huyện Tân Uyên)
Biểu số 1 Đơn vị tính: m2

Stt Họ tên chủ
sử dụng, quản lý

Tờ
bản
đồ

Số
thửa MĐSD Địa chỉ

thường trú

Tổng
diện tích
thu hồi

Chia ra các loại đất

Tăng/giảm so với
Thông báo thu hồi đất
số 3332/TB-UBND

ngày 28/12/2023 của
UBND huyện Tân

Uyên

Ghi chú

Đất
nương

rẫy
trồng
cây

hàng
năm
khác

(NHK)

Đất bằng
cây hàng

năm
khác

(BHK)

Đất
nuôi
trồng

thuỷ sản
(NTS)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng

cây lâu
năm

(CLN)

Đất
thuỷ lợi
(DTL)

Đất
giao

thông
(DGT)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(8+..

.+16)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I Xã Pắc Ta

1

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 228 NTS Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 0,0 0,0 -99,8
Điều chỉnh giảm diện tích

không thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 230 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 0,0 0,0 -68,7
Điều chỉnh giảm diện tích

không thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 231 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 34,1 34,1 -56,2
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 232 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 23,0 23,0 -69,7
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 233 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 9,1 9,1 -67,4
Điều chỉnh giảm diện tích

không thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 234 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 2,5 2,5 -55,2
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 237 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 0,0 0 -86,6
Điều chỉnh giảm diện tích

không thu hồi

Phạm Hồng Hà (Đỗ Thị Lành) 16 239 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 0,2 0,2 -78,9
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Tổng 68,9

2

Lường Văn Lả (Lường Thị Mừng)

15

305 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 13,8 13,8 -6,9
Điều chỉnh giảm diện tích
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Lường Văn Lả (Lường Thị Mừng) 306 NHK Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 76,6 76,6 -7,6
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Lường Văn Lả (Lường Thị Mừng) 307 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 6,8 6,80 -7,6
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Lường Văn Lả (Lường Thị Mừng) 309 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 11,4 11,40 -8,6
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Lường Văn Lả (Lường Thị Mừng) 311 NTS Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 52,9 52,9 -37,4
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Tổng 161,5

3 Tòng Xuân Quý (Tòng Thị Ành) 16 222 BHK Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 208,1 208,1 -46,0
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Tổng 208,1

4 Trần Minh Thế (Đặng Thị Minh) 16 247 CLN Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 14,5 14,5 -0,6
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Tổng 14,5

5

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 15 308 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 12,4 12,4 -4,5 Giảm diện tích thu hồi

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 16 238 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 0,0 0,00 -71,3
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 16 240 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 38,3 38,30 -85,0
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Trần Văn Thể (Nguyễn Thị Thiệp) 16 241 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 27,1 27,10 -58,6
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Tổng 77,8

6 Trần Văn Thiện (Nguyễn Thị Hậu) 16 243 LUC Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 19,2 19,2 -20,3
Điều chỉnh giảm diện tích

thu hồi

Tổng 19,2

7
UBND xã 226 DTL Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 5,5 5,5 -1,0 Tăng diện tích thu hồi

UBND xã 356 DTL Bản Tân Bắc, xã Pắc Ta 104,7 104,7 -5,3 Tăng diện tích thu hồi

Tổng 110,20

Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7) 486,60 76,60 208,10 52,90 129,00 14,50 5,50 0,00 0,00 -943,2

2 15

Stt Họ tên chủ
sử dụng, quản lý

Tờ
bản
đồ

Số
thửa MĐSD Địa chỉ

thường trú

Tổng
diện tích
thu hồi

Chia ra các loại đất

Tăng/giảm so với
Thông báo thu hồi đất
số 3332/TB-UBND

ngày 28/12/2023 của
UBND huyện Tân

Uyên

Ghi chú

Đất
nương

rẫy
trồng
cây

hàng
năm
khác

(NHK)

Đất bằng
cây hàng

năm
khác

(BHK)

Đất
nuôi
trồng

thuỷ sản
(NTS)

Đất
chuyên
trồng
lúa

nước
(LUC)

Đất
trồng

cây lâu
năm

(CLN)

Đất
thuỷ lợi
(DTL)

Đất
giao

thông
(DGT)

Đất bằng
chưa sử

dụng
(BCS)

Page 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-01-03T10:32:55+0700


		2025-01-03T10:32:55+0700


		2025-01-03T10:32:55+0700




